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LỜI NÓI ĐẦU

Trong Đạo Cao Đài, có một số vấn đề rất căn bản 
mà hầu như những vị Tín Đồ nào mới nhập môn 

vào Đạo cũng đều chưa được hiểu rõ, ví dụ như:
 ❒ Tại sao thờ Thiên Nhãn?
 ❒ Tại sao gọi là Đạo Cao Đài?
 ❒ Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là ai?… v.v…

Trong tập sách nhỏ nầy, chúng tôi tóm lược những chủ đề 
rất căn bản trong Đạo Cao Đài mà bất kỳ người Tín Đồ Cao 
Đài nào cũng cần phải biết. Với mỗi chủ đề, chúng tôi cố gắng 
viết thật gọn nhưng gần như đầy đủ những ý chánh.

Mong rằng tập sách nhỏ nầy giúp ích được Quí Vị mới 
nhập môn vào Đạo Cao Đài trên bước đường học Đạo.

Vì khả năng còn hạn chế, chúng tôi không thể tránh được 
những khiếm khuyết trong lúc biên soạn. Kính mong Quí 
Đồng Đạo giúp chỉ cho những chỗ sai sót để chúng tôi có dịp 
học hỏi thêm.

San Diego, Xuân Canh Dần 2010
Hiền tài Nguyễn Trung Đạo
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HỆ THỐNG CHỨC-SẮC CỬU-TRÙNG-ĐÀI 

GIÁO TÔNG
Anh Cả Trong Đạo

THÁI
Chưởng Pháp

THƯỢNG
Chưởng Pháp

NGỌC
Chưởng Pháp

NỮ ĐẦU-SƯ THÁI ĐẦU-SƯ THƯỢNG ĐẦU-SƯ NGỌC ĐẦU-SƯ 

NỮ
Chánh Phối-Sư 

THÁI
Chánh Phối-Sư 

THƯỢNG
Chánh Phối-Sư

NGỌC
Chánh Phối-Sư

Nữ Phối-Sư 
Không giới hạn

Thái Phối-Sư
11 vị

Thượng Phối-Sư 
11 vị

Ngọc Phối-Sư
11 vị

Nữ Giáo-Sư
Không giới hạn

Thái Giáo-Sư
24 vị

Thượng Giáo-Sư
24 vị

Ngọc Giáo-Sư
24 vị

Nữ Giáo-Hữu
Không giới hạn

Thái Giáo-Hữu
1000 vị

Thượng Giáo-Hữu
1000 vị

Ngọc Giáo-Hữu
1000 vị

Nữ Lễ-Sanh
Không giới hạn

Thái Lễ-Sanh
Không giới hạn

Thượng Lễ-Sanh
Không giới hạn

Ngọc Lễ-Sanh
Không giới hạn

NỮ CHỨC VIỆC
Nữ Chánh-Trị-Sự

Nữ Phó-Trị-Sự 
Nữ Thông-Sự

NAM CHỨC VIỆC
Chánh-Trị-Sự

Phó-Trị-Sự
Thông-Sự

NỮ TÍN ĐỒ NAM TÍN ĐỒ
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HỆ THỐNG CHỨC-SẮC HIỆP-THIÊN-ĐÀI

HỘ PHÁP
Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài 

THƯỢNG-PHẨM THƯỢNG-SANH

CHI ĐẠO CHI PHÁP CHI THẾ

Bảo Đạo
Hiến Đạo
Khai Đạo
Tiếp Đạo

Bảo Pháp
Hiến Pháp
Khai Pháp
Tiếp Pháp

Bảo Thế
Hiến Thế
Khai Thế
Tiếp Thế

CQ PHƯỚC-THIỆN BỘ PHÁP CHÁNH BAN THẾ-ĐẠO 
Phật Tử
Tiên Tử

Thánh Nhơn
Hiền Nhơn
Chơn Nhơn
Đạo Nhơn
Chí Thiện

Giáo Thiện
Hành Thiện
Thính Thiện

Tân Dân
Minh Đức

Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Chưởng Ấn

Cải Trạng
Giám Đạo
Thừa Sử

Truyền Trạng
Sĩ Tải

Luật Sự

Phu Tử
Đại Phu
Quốc Sĩ
Hiền Tài

GHI CHÚ: 
Chi Đạo quản lý 3 Cung:

 � Trí-Huệ-Cung 
 � Trí-Giác-Cung 
 � Vạn-Pháp-Cung 
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CẨM NANG 
NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

--***--

Các tôn giáo khai mở từ thời Nhị Kỳ Phổ Độ, 
sau hơn hai ngàn năm truyền bá cứu độ nhơn 

sanh, lần lần bị người đời canh cải làm sai lạc chơn truyền, 
nên hầu hết đều bị Ngọc Hư Cung bế lại, người tu thì 
nhiều mà đắc quả thì rất ít. Như vậy cần phải có một nền 
tôn giáo mới để thay thế, đặng độ rỗi nhơn sanh một cách 
rộng rãi hơn.

1�– KHAI MỞ NỀN ĐẠO MỚI

Nhơn loại than van: “Các nền tôn giáo thuở trước đã 
bị Ngọc Hư Cung, chiếu theo Thiên Điều, bế lại hết,… Đức 
THƯỢNG ĐẾ lại không cho khai đạo mới thì nhơn sanh biết 
đường đâu mà tu hành…”. Bởi đó, Đức THƯỢNG ĐẾ mở 
lòng đại từ bi lần thứ ba, cho khai mở một nền Đạo Mới.

Vào đầu thập niên 1920, tại nước Việt Nam nhỏ bé và 
nghèo khổ, Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đã dùng 
huyền diệu cơ bút sáng lập một mối Đạo Đại Đồng gọi là 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, thường gọi là Đạo CAO 
ĐÀI, để độ rỗi chúng sanh.

Chọn Tây Ninh làm Thánh Địa, Đạo Cao Đài có chủ 
thuyết “Vạn Giáo Nhứt Lý” nghĩa là mọi tôn giáo đều có 
cùng một nguyên lý, tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo chỉ 
là những hình thức khác nhau của cùng một Chơn Lý, mọi 
tôn giáo đều có cùng một nguồn gốc do Đức Thượng Đế 
tạo nên, có cùng một Giáo Lý dựa trên “Lòng Bác Ái và Sự 
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Công Bình”.

2�– LUẬT PHÁP ĐẠO CAO ĐÀI

Sau ngày Khai Đạo (15–10 năm Bính Dần, 19–11– 1926), 
Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giáng 
cơ ban cho Pháp Chánh Truyền, là Hiến Pháp của Đạo 
Cao Đài.

Trong buổi đầu Khai Đạo, dâng lịnh Đức CHÍ TÔN, 
Quí vị Tiền Khai dựa theo Pháp Chánh Truyền để soạn 
thảo Luật Tu cho Đạo Cao Đài, gọi là Tân Luật, rồi dâng 
lên cho Thiêng Liêng duyệt lại.

Như vậy Luật Pháp Đạo Cao Đài có hai văn kiện quan 
trọng nhất là: Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

3�– TỔ CHỨC TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Theo Pháp Chánh Truyền, Đức THƯỢNG ĐẾ lập 
Đạo Cao Đài với hình thể gồm có ba đài: Cửu Trùng Đài, 
Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài.

1). Cửu Trùng Đài, phần Hữu Hình của Đạo, là Cơ 
Quan Hành Chánh Đạo, gồm có Chức Sắc Thiên Phong, 
Chức Việc và Tín đồ. Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ phổ độ 
nhơn sanh đem vào cửa Đạo để giáo hóa cho trở nên lành, 
và dạy cho tu hành lập công bồi đức. Chưởng quản Cửu 
Trùng Đài là Đức Giáo Tông, Anh Cả trong Đạo.

2). Bát Quái Đài, phần Vô Hình của Đạo, được đặt dưới 
quyền chưởng quản của Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG 
ĐẾ với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng Thần, Thánh, 
Tiên, Phật. Tại Đền Thánh, ngôi thờ Đức CHÍ TÔN và các 
ĐẤNG tượng trưng cho Bát Quái Đài. Các Đấng Thiêng 
Liêng thờ nơi Bát Quái Đài vốn là các vị Giáo Chủ của Tam 
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Giáo, Ngũ Chi cùng các vị Tam Trấn, và các Đấng Thiêng 
Liêng khác.

3). Hiệp Thiên Đài, phần Bán Hữu Hình của Đạo, là 
Cơ Quan lo về Luật Pháp, gồm có những vị Chức Sắc cao 
cấp với hai nhiệm vụ chánh:

 ❒ Nhiệm vụ phàm trần là quản lý và bảo vệ luật pháp 
chơn truyền của Đạo,

 ❒ Nhiệm vụ thiêng liêng là cơ quan phò cơ bút để làm 
trung gian giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài, 
nghĩa là giữa Người và Trời. Chưởng quản Hiệp 
Thiên Đài là Đức Hộ Pháp, đồng phẩm với Đức Giáo 
Tông về mặt vô vi.

* Chức Sắc Cửu Trùng Đài
Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái được chia ra làm 

3 Phái như sau:
 ❒ Phái Thái là phái Phật, phẩm phục màu vàng,
 ❒ Phái Thượng là phái Tiên, phẩm phục màu xanh,
 ❒ Phái Ngọc là phái Nho, phẩm phục màu đỏ.

Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái gồm có từ phẩm 
cao xuống thấp như sau:

 � 1 vị Giáo Tông: Phật vị
 � 3 vị Chưởng Pháp: Tiên vị (3 Phái: Thích, Đạo, Nho)
 � 3 vị Đầu Sư: Tiên vị (3 Phái: Thái, Thượng, Ngọc)
 � 36 vị Phối sư: Thiên Thánh (mỗi Phái có 12 vị)
 � 72 vị Giáo Sư: Nhơn Thánh (mỗi Phái có 24 vị)
 � 3000 Giáo Hữu: Địa Thánh (mỗi Phái có 1000 vị)
 � Lễ Sanh: Thiên Thần (ba Phái không hạn định số 

lượng).
 � Chức Việc: Nhơn Thần, không hạn định số lượng.
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 � Tín Đồ: Địa Thần, không hạn định số lượng.
Về Phối Sư, mỗi Phái có một vị Chánh Phối Sư.
Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nữ Phái chỉ có 7 phẩm, từ 

phẩm cao nhứt là Nữ Đầu Sư đến hàng phẩm Nữ Tín Đồ.
* Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
Hiệp Thiên Đài được đặt dưới quyền chưởng quản của 

Đức Hộ Pháp, “tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm”.
Hiệp Thiên Đài được chia ra làm 3 chi:
Chi Pháp, Chi Đạo, Chi Thế.

 � Đức Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài, kiêm 
chưởng quản Chi Pháp, dưới có 4 vị Thời Quân thuộc 
Chi Pháp.

 � Đức Thượng Phẩm chưởng quản Chi Đạo, dưới có 
4 vị Thời Quân thuộc Chi Đạo.

 � Đức Thượng Sanh chưởng quản Chi Thế, dưới có 4 
vị Thời Quân thuộc Chi Thế.

 ❒ Trực thuộc Chi Pháp có Bộ Pháp Chánh, gồm có 
8 phẩm Chức Sắc.

 ❒ Trực thuộc Chi Đạo có Cơ Quan Phước Thiện, 
sau được nâng cấp lên thành Hội Thánh, gồm có 
12 phẩm Chức Sắc.

 ❒ Trực thuộc Chi Thế có Ban Thế Đạo, gồm có 4 
phẩm Chức Sắc, trong đó có phẩm Hiền Tài.

4�– THÁNH ĐỊA TÂY NINH

Vào tháng 3 năm 1927, Hội Thánh trả chùa Gò Kén lại 
cho Hòa Thượng Như Nhãn để dọn về làng Long Thành. 
Nơi Thánh Thất Tạm mới xây dựng, số tín đồ tiếp tục tăng 
lên đáng kể. Những cuộc hành hương đến Thnh Thất Mới 



 CẨM NANGNGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI 

15

đáng được ghi nhận: mỗi ngày tiếp đón cả ngàn người.
Đức Lý Giáo Tông có cho biết cuộc đất mới để xây dựng 

Tòa Thánh là Thánh Địa:
“Hỷ chư Đạo Hữu, chư Đạo Muội…
Lão cắt nghĩa tại sao cuộc đất ấy là Thánh Địa?
Sâu hơn 300 thước, như con sông, giữa trung tim đất 

giáp lại trúng giữa 6 nguồn, làm như 6 con rồng đoanh nhau. 
Nguồn nước ấy trúng ngay đỉnh núi, gọi là LỤC LONG PHÒ 
ẤN. Ngay miếng đất đặng 3 đầu: Một đầu ra giếng mạch Ao 
Hồ, hai đầu nữa bên cạnh rừng bên kia…”.

Ngày 19–1 Đinh Mão (20–2–1927), Đức Chí Tôn giáng 
cơ có dạy như sau:

“Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi”.

5�– Ý NGHĨA TỪ NGỮ CAO ĐÀI

Cao Đài là cái đài cao nơi Linh Tiêu Điện trong Ngọc 
Hư Cung, ở Từng Trời Hư Vô Thiên nơi cõi thiêng liêng, là 
nơi ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế mỗi khi 
họp Đại Hội Thiên Triều.

Khai Đạo tại Việt Nam, Đức Thượng Đế đã mượn chỗ 
Ngài ngự để làm danh xưng cho Ngài và cho mối Đạo mới. 
Như vậy:

 � Danh xưng mới của Đức Thượng Đế là Đức Cao 
Đài,

 � Tên nền Đạo mới là Đạo Cao Đài hay Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ.

6�– Ý NGHĨA TỪ NGỮ TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tam Kỳ Phổ Độ là lần thứ ba Đức THƯỢNG ĐẾ mở 
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Đạo để tận độ nhơn sanh. Nền Đại Đạo được Đức CHÍ 
TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai mở vào thời 
Tam Kỳ Phổ Độ có tên là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường 
gọi là Đạo Cao Đài.

Ngày 8–4–1926, Đức Chí Tôn giải về ý nghĩa của từ ngữ 
“Tam Kỳ Phổ Độ” trong bài Thánh Giáo sau đây:

“Tam Kỳ Phổ Độ là gì?
Là phổ độ lần thứ ba.
Sao gọi là phổ độ. Phổ độ nghĩa là gì?
Phổ là bày ra. Độ là cứu chúng sanh.
Chúng sanh là gì?
Chúng sanh là toàn cả nhơn loại chớ không phải lựa chọn 

một phần người như ý phàm các con tính rối.
Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy hỏi?
Phải bày Bửu Pháp chớ không đặng dấu nữa…
Nghe và tuân theo” 

 � (TNHT.I.13 - in năm 1972).
* Trong Nhị Kỳ Phổ Độ (Cách nay khoảng 2500 năm):

 � Giáo Chủ của Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca,
 � Giáo Chủ của Đạo Tiên là Đức Lão Tử,
 � Giáo Chủ của Đạo Nho là ĐứcKhổng Tử.

Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ (Cách nay khoảng 85 
năm), để tránh sự chia rẽ giữa các Tôn Giáo, Đức Chí Tôn 
qui cả 3 Tam Giáo trên lại thành một nền Đại Đạo, gọi là 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, do chính Đức Chí Tôn làm 
Giáo Chủ. Đức Ngài phân công cho Ba Đấng Tam Trấn 
Oai Nghiêm trực tiếp điều hành Cơ Đạo về mặt vô vi:

 � Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền Tiên Giáo,
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 � Đức Phật Bà Quan Âm cầm quyền Phật Giáo,
 � Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền Nho Giáo.

7�– TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài đã được ghi rõ ở phần đầu 
của bài Sớ Văn Thượng Tấu, nội dung như sau:

“Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”.
Tam Giáo gồm: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.
Ngũ Chi gồm: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo,
Thần Đạo, Nhơn Đạo.
Chữ NGUYÊN có nghĩa là Gốc, chữ NHỨT có nghĩa 

là Một, nhưng cả hai chữ đều chỉ Đức Thượng Đế, vì Ngài là 
Gốc của các nền tôn giáo, và là Một ngôi Thái Cực tuyệt đối.

– Tam Giáo qui nguyên là ba Nền Tôn Giáo (Nho, 
Thích, Lão) ở Á Đông đều trở về một Gốc. Cái Gốc đó là 
chơn lý tuyệt đối hằng hữu, tức là Đức Thượng Đế.

– Ngũ Chi phục nhứt là Năm Nhánh Đạo (Phật, Tiên, 
Thánh, Thần, Nhơn) trở lại thành Một. Một đó là Đại Đạo, 
mà Một đó cũng là Thái Cực, tức Đức Thượng Đế.

Tóm lại: Câu Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt 
có nghĩa là 3 Nền Tôn Giáo ở vùng Á Đông và 5 Nhánh Đạo 
ở toàn thế giới đều qui về một Gốc là Đức Thượng Đế.

8�– CÁCH THỜ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài được ghi rõ ở phần đầu của 
bài Sớ Văn Thượng Tấu, nội dung như sau:

“Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”
Tam Giáo gồm có: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.
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Ngũ Chi gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, 
Thần Đạo, Nhơn Đạo.

Do theo Tôn Chỉ đã đặt ra,
* Trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ trong Đạo Cao 

Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng cho:
 ❒ Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ,
 ❒ Các Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo,
 ❒ Các Đấng đại diện cho Ngũ Chi Đại Đạo, và
 ❒ Ba Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm.

* Kinh Nhựt Tụng mà người Tín Đồ Cao Đài đọc 
hằng ngày có nội dung chánh là xưng tụng công đức của Đức 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ và các Đấng Giáo Chủ 
của Tam Giáo. Do đó, trên Thiên Bàn hoặc Bửu Điện thờ 
trong Đạo Cao Đài, có hình vẽ hoặc Long Vị tượng trưng 
cho các Đấng Thiêng Liêng như sau:

* Trên hết là THIÊN NHÃN tượng trưng cho Đức 
CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.

* Kế đến là Ba Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo:
 ❒ Đức Phật Thích Ca Giáo Chủ Đạo Phật thời Nhị 
Kỳ Phổ Độ,

 ❒ Đức Lão Tử Giáo Chủ Đạo Tiên thời Nhị Kỳ 
Phổ Độ,

 ❒ Đức Khổng Tử Giáo Chủ Đạo Nho thời Nhị Kỳ 
Phổ Độ.

* Tiếp theo là Ba Đấng Tam Trấn Oai Nghiêm thay 
mặt Ba Đấng Giáo Chủ cầm quyền Tam Giáo trong thời 
Tam Kỳ Phổ Độ:

 ❒ Nhứt Trấn: Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền 
Tiên Giáo,
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 ❒ Nhị Trấn: Đức Phật Bà Quan Âm cầm quyền Phật 
Giáo,

 ❒ Tam Trấn: Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền 
Nho Giáo.

* Các Đấng đại diện Ngũ Chi Đại Đạo gồm có:
 � Đức Phật Thích Ca đại diện Phật Đạo,
 � Đức Lý Thái Bạch đại diện Tiên Đạo,
 � Đức Chúa Jésus Christ đại diện Thánh Đạo,
 � Đức Khương Thượng đại diện Thần Đạo,
 � Ngôi Giáo Tông Đại Đạo đại diện Nhơn Đạo.

9�– THỜ NGÔI ÂM

Trong Đạo Cao Đài, ngoài việc thờ Ngôi Dương là Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn thờ NGÔI ÂM là Đức Diêu 
Trì Kim Mẫu tức Đức PHẬT MẪU.

* Tại địa phương, trong Điện Thờ PHẬT MẪU, trên 
Bàn Thờ Long Vị viết chữ nho:

 ■ Chính giữa, chữ lớn hơn : “Diêu Trì Kim Mẫu”
 ■ Bên hữu (trong ngó ra): “Cửu Vị Tiên Nương”
 ■ Bên tả (trong ngó ra): “Bạch Vân Động Chư Thánh”.

Chúng ta thấy cũng có đủ: Phật, Tiên, Thánh.
* Tại Trung Ương, trong Nội Ô Tòa Thánh, Báo Ân Từ 

được tạm dùng để làm Đền Thờ Đức Phật Mẫu.
Căn cứ vào sự tích vua Hớn Võ Đế nhờ sự giúp đở của 

ông Đông Phương Sóc (một vị tiên đắc đạo tại thế) mà được 
Đức Phật Mẫu giáng trần ban cho cho 4 quả đào tiên, Đức 
Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức PHẬT MẪU như sau:

1. Trên hết là chơn dung Đức PHẬT MẪU cỡi Thanh 
loan, tức là con chim loan màu xanh.
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2. Kế đến là 9 pho tượng của Cửu vị Nữ Phật.
3. Tiếp theo là 4 pho tượng 4 vị Nữ nhạc theo hầu.
4. Pho tượng ông Tiên Đông Phương Sóc quì bưng bằng 

hai tay một cái dĩa, trên có 4 quả đào tiên do Đức 
PHẬT MẪU ban tặng cho vua Hớn Võ Đế.

5. Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, kiểu 
xưa gọi là Hoa Điện. Pho tượng Đức Cao Thượng 
Phẩm quì trước sân Hoa Điện.

Ghi Chú: Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp thì vua Hớn 
Võ Đế và Đức Cao Thượng Phẩm có cùng một nguyên căn 
là Đại Tiên Hớn Chung Ly trong Bát Tiên.

Sự việc Đạo Cao Đài thờ Hai Ngôi, Ngôi Dương và Ngôi 
Âm, với đầy đủ nghi tiết và kinh kệ, mỗi ngày cúng đủ 4 thời, 
là một hình thức vô cùng mới mẻ về phương diện Giáo lý 
và Triết lý mà các Tôn Giáo chưa từng có. Đó là một trong 
nhiều lý do để Đạo Cao Đài xứng đáng là một Tân Tôn Giáo 
và là một nền Đại Đạo.

 � Tòa Thánh và các Thánh Thất dùng để thờ NGÔI 
DƯƠNG là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.

 � Báo Ân Từ và các Điện Thờ dùng để thờ NGÔI ÂM là 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu tức Đức Phật Mẫu.

10�– MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Đạo Cao Đài được lập ra cốt yếu là để “độ phần hồn của 
nhơn loại cho thoát khỏi chốn mê đồ, vòng tân khổ, nên mới 
gieo truyền khắp chỗ, cốt tỉnh ngộ nhơn sanh”.

Nhiệm vụ quan trọng của Đạo Cao Đài là:
 � Cứu Độ 92 ức Nguyên Nhân còn đang trầm luân nơi 

cõi trần trở về cựu vị.
 � Tận Độ Nhơn Sanh trong thời Hạ Nguơn Mạt Kiếp 
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của Đệ Tam Chuyển, để lập đời Thượng Nguơn 
Thánh Đức của Đệ Tứ Chuyển.

11�– GIÁO LÝ CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Giáo Lý của Đạo Cao Đài là sự tổng hợp có sáng tạo 
của tinh hoa giáo lý Tam Giáo và Ngũ Chi đã có từ xưa, 
hiệp với Thánh Giáo ngày nay của Đức CHÍ TÔN NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lập thành một nền Tân Giáo 
Lý, dung hợp tất cả Giáo Lý, tạo thành một nền Tôn Giáo 
Đại Đồng, gồm đủ các phương diện của một nền Đại Đạo 
chơn chánh.

Giáo Lý Cao Đài dạy:
 ❒ Tôn Thờ Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng,
 ❒ Kính trọng các Đấng Giáo Chủ của các tôn giáo khác,
 ❒ Khuyên bảo thờ cúng Tổ Tiên theo truyền thống 

dân tộc,
 ❒ Giữ Ngũ Giới Cấm, đặc biệt là Cấm Sát Sanh, do đó 

người Tín Đồ Cao Đài được khuyên ăn chay ít nhứt 
10 ngày mỗi tháng.

 ❒ Bài trừ việc cúng bằng thịt thú vật, cũng như việc sử 
dụng giấy tiền vàng mã,

 ❒ Xác nhận sự hiện hữu của linh hồn nơi thể xác, và sự 
tiến hóa của linh hồn thông qua đầu thay chuyển kiếp,

 ❒ Dạy người tín đồ phương pháp tu hành để thoát 
khỏi vòng luân hồi và hưởng sự hằng sống nơi cõi 
thiêng liêng…

12�– PHƯƠNG CHÂM CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

Đức THƯỢNG ĐẾ sáng lập Đạo Cao Đài với phương 
châm “Bác Ái và Công Bình” để tạo lại đời Thượng Nguơn 
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Thánh Đức, mở một con đường giải thoát linh hồn cho khỏi 
đọa trong cảnh luân hồi, hầu tận độ toàn cả chúng sanh trở 
về nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Trước Tòa Thánh Tây Ninh và trước mỗi Thánh Thất 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đều có bức tượng Tam Thánh 
Bạch Vân Động, với:

 ❒ Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là Trạng Trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, người Việt Nam, Giáo Chủ Bạch Vân 
Động,

 ❒ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là văn hào Victor 
Hugo, người Pháp, làm Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại 
Giáo,

 ❒ Đức Tôn Trung Sơn Chơn Nhơn, tức là Tôn Văn 
hay Tôn Dật Tiên, một nhà đại Cách mạng của nước 
Trung Hoa.

Ba vị Tam Thánh ghi chép bản “Đệ Tam Thiên Nhơn 
Hòa Ước” tức là bản Hòa Ước Thứ Ba giữa Trời và Người. 
Nội dung bản hòa ước tóm gọn trong các chữ:

 � Bằng tiếng Pháp: “Dieu et Humanité, Amour et Justice”
 � Bằng tiếng Nho: “Thiên Thượng Thiên Hạ, Bác Ái 

Công Bình”.

13�– NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI VÀ PHÉP GIẢI OAN

Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải:
* Người Tín Đồ Cao Đài giữ đúng Luật Đạo được 

đối phẩm với Địa Thần.
Ngoài ra, người Tín đồ Cao Đài còn được thọ Phép 

Giải Oan, một Phép Bí Tích huyền diệu của Đạo Cao Đài 
do Đức Chí Tôn ban cho nhơn loại trong Đại Ân Xá Kỳ 
Ba nầy, để cởi bỏ hết các oan nghiệt đã gây ra ngay cả từ các 
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kiếp trước (tức Tiền Khiên), nếu không các oan nghiệt nầy 
sẽ tạo thành nghiệp chướng nặng nề ảnh hưởng lên cuộc 
sống hiện tại và làm khó khăn cho việc tu hành của người 
Tín Đồ. Đó là ý nghĩa của các câu kinh sau nầy:

May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

 � (Kinh Giải Oan)
Phép giải oan độ hồn khỏi tội,
Phướn Tiêu diêu nắm mối trường sanh.

 � (Kinh Hạ Huyệt)
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

 � (Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.

 � (Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu)
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân

 � (Kinh Cầu Bà Con và TBCHĐQL)

14�– GIÁO CHỦ ĐẠO CAO ĐÀI

Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là Đức CHÍ TÔN NGỌC 
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.

Từ xưa đến nay, các tôn giáo đều được thành lập bởi các 
vị Giáo Chủ hữu hình như Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, 
Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus... Riêng Đạo Cao Đài là 
do Đức Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút lập nên tại Việt 
Nam, vào năm Bính Dần 1926, thông qua các vị Phò Loan.

Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là Đức Cao Đài, tức Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng Đức Ngài không có giáng 
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trần thì làm sao điều hành cơ Đạo.
Về mặt hữu hình, Đức Thượng Đế giao quyền chưởng 

quản nền Đạo cho hai vị Tướng Soái của Ngài:
 � Một vị Hộ Pháp điều hành cơ Đạo về mặt Luật Pháp,
 � Một vị Giáo Tông là Anh Cả trong Đạo, điều hành 

cơ Đạo về mặt Hành Chánh.
Đức Quyền Giáo Tông qui Tiên vào ngày 13–10 Giáp 

Tuất, (19–11–1934). Sáng ngày 26–10 Giáp Tuất (02–12–1934) 
Liên Đài Đức Q. Giáo Tông nhập Bửu tháp, thì ngay chiều 
hôm ấy, Hội Thánh có phiên họp quan trọng, quyết định 
yêu cầu Đức Hộ Pháp “cầm quyền thống nhứt cả Hiệp Thiên 
lẫn Cửu Trùng”, vì Cửu Trùng Đài không còn Chức Sắc lớn, 
để cho Đức Hộ Pháp có đủ hai quyền mà lèo lái con thuyền 
Đạo ra khỏi cơn khảo đảo.

* Ngày 8–11–1935 là Ngày Lễ Đại Tường của Đức 
Quyền Giáo Tông. Hội Thánh thiết Đại Lễ rất long trọng 
trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 11 năm 1935. Số Tín Đồ tham dự 
độ trên 5000. Sau Lễ Đại Tường, Đại Hội Nhơn Sanh và 
Hội Thánh họp trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11–1935. Toàn 
Đại Hội đồng thanh tín nhiệm Đức Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc cầm quyền thống nhứt Chánh Trị Đạo cho đến ngày 
có đủ 3 Vị Đầu Sư chánh vị. Quyết định nầy phù hợp theo 
sự chuyển pháp của Ngọc Hư Cung mà trước đó Bà Lục 
Nương và Bà Nhứt Nương đã giáng cơ cho biết.

 ▶ Tây Ninh (Phạm Môn), 12 Février 1933 (29–12 Quí 
Dậu)

LỤC NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

“Em chào mấy anh, em đương ở Ngự Quan Cung, Bát 
Nương đến cho hay rằng mấy anh đương ngưỡng nghĩa, nên 
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vội vã đến hầu. Khi mơi nầy, Em đặng tin lành: Ngọc Hư 
lo chuyển Pháp. Cả Thiên Thơ hủy phá, sửa cải pháp Chơn 
Truyền. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui mừng chẳng siết, 
Diêu Trì Từ Mẫu đẹp dạ không cùng…” 

 � (TNHT.II.191 - in 1972).
* Sau đó, vào ngày 12–10–1934, Bà Nhứt Nương Diêu 

Trì Cung giáng cơ có cho biết Ngọc Hư Cung đã giao quyền 
chuyển thế cho Hiệp Thiên Đài.

NHỨT NƯƠNG DTC

“Lúc nọ, vào chầu Ngọc Hư, lại có nghe lịnh Chí Tôn hiệp 
cùng Ngọc Hư đặng giao quyền chuyển thế một lúc cho Hiệp 
Thiên Đài” 

 � (TNST- Bài 212, trg444 - Q1 – HT.N.V.Hồng).
* Ngày 13–11–1935, Đức Hộ Pháp có bạch với Đức Lý 

Giáo Tông là xin giao quyền hành của Quyền Giáo Tông 
lại cho Đức Lý, nhưng Đức Lý không đồng ý.

 ▶ Hộ Pháp Đường, ngày 18–10 Ất Hợi (13 Novembre 1935)

LÝ THÁI BẠCH

“Lão Chào HỘ PHÁP, chư Chức Sắc HIỆP THIÊN, 
CỬU TRÙNG và HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO…

(HỘ PHÁP bạch: Thiên Thơ đã đổi, đệ tử xin giao quyền 
hành của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai 
cầm Thiên Thơ vững chặt).

– Cười, Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại, hai 
là hành pháp thì dễ, hành hình thì khó, không có nửa quyền 
trị thế của Lão nơi tay thì HỘ PHÁP có thế nào điều hành 
HỘI THÁNH cho đặng. Ấy vậy cứ để y” 

 � (TNHT.II.199–200).
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* Ngày 05–1–1954, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ có dạy 
cho biết lý do tại sao Đức Ngài đem quyền Giáo Tông giao 
cho Đức Phạm Hộ Pháp:

“Hiền Hữu có nghĩ tại sao Lão phải ban quyền Giáo Tông 
cho Hiền Hữu đặng trọn quyền Chí Tôn hữu hình tại thế 
chăng?”.

Hộ Pháp: – Xin Ngài dạy rõ.
“- Cười… Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại Từ Phụ. 

Người sợ oai của Lão quá chấp nệ phàm tánh, không dung 
thứ tội cho con cái của Người, nên giao cho Hiền Hũu là bạn 
đồng sanh biết đau đớn, khổ cực với mảnh thi phàm mà rộng 
dung cho họ. Quyền Chí Tôn trong tay Hiền Hữu thì cứ tự 
dụng đặng định vị cho Thánh Thể của Người. Lão chẳng can 
thiệp vào đó” 

 � (TNST- Bài 119, trg363 - Q 3 – HT.Hồng).
* Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, có bài thi cho biết 

Thiên Thơ cải sửa, để cho Hiệp Thiên Đài Chưởng Quản 
Cơ Đạo vì Cửu Trùng Đài bất lực:

Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ,
Ngọc Hư định sửa mối Thiên Thi.
Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
Thành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
Nên công giúp thế lánh cơn nguy.
Quyền hành từ đấy về tay nắm,
Phải sửa cho nên đáng thế thì.

 � (TNHT.II.223 – in năm 1972)
Trong thời gian Đức Hộ Pháp nắm quyền Chưởng 

Quản Nhị Hữu Hình Đài, Đức Ngài là Giáo Chủ hữu 
hình tại thế.
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15�– THỜ THIÊN NHÃN

Đối với các tôn giáo như Đạo Phật, Đạo Tiên, Đạo 
Nho, Đạo Thiên Chúa,… Giáo Chủ là một Đấng Thiêng 
Liêng giáng sanh xuống cõi trần, có mang xác phàm, như 
Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa 
Jésus Christ,… Các tôn giáo nầy tạc tượng hoặc vẽ hình Đấng 
Giáo Chủ để thờ.

Đối với Đạo Cao Đài, Giáo Chủ là Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, Đức Ngài không có giáng sanh xuống cõi trần. 
Do đó, Đạo Cao Đài thờ Đấng Giáo Chủ của mình bằng 
một biểu tượng, đó là Con Mắt Trái, mà người Tín Đồ Cao 
Đài gọi là Thiên Nhãn (mắt trái là dương, mắt phải là âm).

* Tại Sao Thờ Thiên Nhãn?
Thiên là Trời, Nhãn là con mắt.
Thiên Nhãn là Mắt Trời, tượng trưng cho Đức Chí Tôn 

Ngọc Hoàng Thượng Đế.
1.-Vậy thờ Thiên Nhãn tức là thờ Đức Chí Tôn Ngọc 

Hoàng Thượng Đế.
2.- Đức Thượng Đế không có giáng sanh xuống cõi trần, 

nên không ai biết được Đức Ngài có hình thể ra sao, vì vậy 
mà Đạo Cao Đại thờ Đức Ngài bằng biểu tượng Thiên Nhãn.

3.-Trước ngày Khai Đạo, chính Đức Chí Tôn Ngọc 
Hoàng Thượng Đế đã dạy Quí vị Tiền Khai là hãy vẽ con 
mắt Trái để làm biểu tượng thờ Đức Ngài.

4.-Thiên Nhãn là biểu tượng cho Đức Thượng Đế toàn 
năng, toàn tri, mọi việc lành điều ác của muôn loài vạn vật 
đều biết và thấy rõ, như lời dạy của câu kinh sau đây “Càn 
kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến”.

5.- Có thờ Thiên Nhãn trong nhà, gia đình thấy được 
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yên tâm, đặc biệt là về mặt tâm linh, vì tin tưởng rằng trong 
nhà lúc nào cũng có Đức Thượng Đế soi xét và hộ trì. Sách 
có câu: “Hoàng Thiên hữu nhãn”, và trong dân gian thường 
nói: “Trời cao có Mắt”, có nghĩa là cái gì Mắt Trời cũng thấy 
rõ hết, dầu giấu giếm kín đáo đến đâu cũng không thể che 
được con Mắt Thiêng Liêng của Trời.

6.-Thờ Thiên Nhãn có tính cách Hòa Đồng hơn thờ 
bằng hình tượng hoặc hình vẽ, vì vẽ hình Con Mắt để thờ 
tránh được ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Vả lại, Đức Chí 
Tôn là Đại Từ Phụ của toàn thể nhơn loại chớ đâu phải riêng 
của một sắc dân nào. Dạy thờ Thiên Nhãn, Đức Chí Tôn 
muốn cho nhơn loại không còn phân biệt nhau về quốc gia 
dân tộc, mà nhìn nhau đều là con chung của Đức Đại Từ 
Phụ và Đức Đại Từ Mẫu.

Dân tộc Việt Nam được diễm phúc lãnh sứ mạng của 
Thượng Đế để thực hiện tính Hòa Đồng trên toàn thế giới.

* Trong bài Thuyết Đạo ngày 23–7–38 về chủ đề “Tại 
Sao Thờ Thiên Nhãn”, Đức Hộ Pháp có dạy như sau:

“Mọi nhà thờ Thiên Nhãn, sùng bái hằng ngày đặng xét 
mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục khởi 
làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng của Trời răn phạt. 
Nên thờ Thiên Nhãn là một phương mầu nhiệm cho người 
biết tùng Thiên Lý.

Kỳ Hạ Nguơn nầy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, không 
có chơn linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo Chủ 
trước. Nếu thờ phượng riêng biệt một vị Giáo Chủ như buổi 
trước thì không đủ thống nhứt đặng tín ngưỡng của nhơn sanh 
trong toàn cầu thế giới…”.

Tóm lại: Ý Nghĩa Thiên Nhãn là biểu tượng cho 
Thượng Đế toàn năng, toàn tri, cái gì cũng thấy, cái gì 
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cũng biết.
Ý nghĩa nầy một lần nữa được xác định trong các dẫn 

chứng sau đây:
– Trong cái triện bên trái ở mặt sau của tờ giấy bạc một 

Đô La Mỹ có vẽ con mắt trái trên chóp Kim Tự Tháp. Tài 
liệu nầy của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, dựa theo lời giải thích 
của ông William Barton là người đóng vai trò quan trọng 
trong việc thiết kế cái triện, nói rằng các nhà lập quốc Hoa 
Kỳ tin tưởng chắc chắn sự tiến bộ của chúng ta nhất định 
luôn luôn được sự phò trợ của Thượng Đế.

– Hơn thế nữa, ý nghĩa thờ Thiên Nhãn đã được Đức 
Chí Tôn dạy từ năm 1926. Trong đàn cơ ngày 25–2–1926, 
Đức Chí Tôn dạy như sau:

“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng 
‘Con Mắt’ mà thờ THẦY, song THẦY nói sơ lược cho hiểu 
chút đỉnh.

Nhãn thị chủ tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả Ngã giã.

 � (TNHT.I.11 – in năm 1972)
Có thể tạm hiểu một cách đơn giản lời dạy trên của 

Đức Chí Tôn như sau:
 ❒ Mắt là chủ cái Tâm.
 ❒ Hai nguồn sáng (Âm và Dương) là chúa tể.
 ❒ Ánh sáng là Thần.
 ❒ Thần là Thượng Đế.
 ❒ Thượng Đế ấy là Ta vậy.
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16�– CÂU CHÚ CỦA THẦY

* Ý Nghĩa Bao Gồm Tam Giáo
Câu Chú của THẦY là câu niệm huyền bí do THẦY 

dạy cho các môn đệ để hộ trì trên bước đường tu trong thời 
Tam Kỳ Phổ Độ.

Câu Chú của THẦY gồm có 12 chữ (số 12 là số riêng 
của THẦY):

Nam mô Cao Đài TiêN ôNg Đại Bồ TáT ma Ha TáT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Câu Chú của THẦY có ý nghĩa bao gồm Tam Giáo:
 � Cao Đài tượng trưng cho Nho Giáo,
 � Tiên Ông tượng trưng cho Tiên Giáo,
 � Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tượng trưng cho Phật Giáo.

Nam mô: tiếng khởi đầu cho những câu cầu nguyện, 
còn có nghĩa là chí tâm thành kính hướng trọn về Ơn Trên.

* Ý Nghĩa Huyền Diệu của Câu Chú
Câu Chú của THẦY có tác dụng rất huyền diệu: Một 

người dù trong kiếp sống đã gây nhiều tội lỗi mà trước khi 
chết biết ăn năn thành tâm Niệm Danh Đức Chí Tôn thì 
cũng được Đức Chí tôn đến cứu, Đức Chí Tôn đem Bí Pháp 
giải thoát đến ban cho để được siêu thoát.

1). Vào ngày 12–2 Kỷ Sửu (11–3–1949), Đức Hộ Pháp 
có dạy như sau:

“Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh, Đức 
Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng: Tội tình các con đầy 
dẫy nơi mặt địa cầu nầy, mà đến giờ chót các con biết kêu 
Danh THẦY thì THẦY đến cứu, THẦY đem Bí Pháp giải 
thoát để trong tay các con đặng các con đoạt chơn pháp giải 
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thoát đó vậy. Kêu Danh THẦY là niệm:
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

 � (Con Đường TLHS, trang 130)
2). Trong Quyển “Lời Phê của Đức Hộ Pháp” (trang 

112–113) có ghi: Đạo Núi Trần Ngọc Dương bịnh nặng làm 
tờ yêu cầu Đức Hộ Pháp xá tội cho hết căn bịnh chướng. 
Đức Hộ Pháp phê như sau:

“Đức CHÍ TÔN là Đại Từ Phụ khi đến độ Bần Đạo, 
Bần Đạo có hỏi về phương tận độ các vong linh nhân loại thì 
có nói quả quyết như vầy:

Dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy đầy trên mặt đất mà 
khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh Ta thì cũng đặng siêu 
thoát… Dương gắng nhớ và trông cậy nơi Đại Từ Phụ vì 
Dương đã biết ăn năn sám hối.

Bần Đạo ban ân lành cho Dương”.
Ngày 16 tháng 6 năm Ất Mùi

(dl: 3–8–1955)
HỘ PHÁP (Ấn Ký)

17�– ẤN TÝ VÀ CÁCH LẠY

“Lạy là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng”.
Khi lạy thì phải chắp hai tay. Tu theo thời kỳ nào thì 

chắp tay theo thời kỳ nấy, hay tu theo tôn giáo nào thì chắp 
tay theo tôn giáo nấy, mới đúng luật pháp chơn truyền của 
mỗi nguơn hội hay của của mỗi tôn giáo.

Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở Đạo Cao 
Đài, Đức Ngài dạy: “Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải 
để tay trái ấn Tý”.

* Ấn Tý là ấn của Đức Chí Tôn, đặc trưng cho Thời 
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TKPĐ.
Ấn Tý của Đức Chí Tôn chỉ dùng cho Tín Đồ Cao Đài 

hộ thân mà thôi, chớ không có xuất điển để xua đuổi tà điển 
hay vong phàm. Do đó: Bắt Ấn Tý, lạy vong phàm thì vong 
vẫn về chứng được như thường. Vì vậy mà trong Quyển 
Quan Hôn Hôn Tang Lễ do Hội Thánh ban hành, Đức Lý 
Giáo Tông Nhứt Trấn Oai Nghiêm phê chuẩn Thánh Giáo 
tại Cung Đạo Đền Thánh, có dạy như sau:

“Người Đạo Cao Đài hễ khi lạy thì tay chắp bắt Ấn 
tý, lạyThần, Thánh, Tiên, Phật hay vong phàm tay cũng 
đều bắt Ấn tý”.

 � (Quyển Quan Hôn Tang Lễ, trang 35)

18�– ĐẠO CAO ĐÀI LÀ QUỐC ĐẠO

Nước Việt Nam từ thuở lập quốc đến nay, chưa có một 
nền tôn giáo nào mở ra cho người Việt Nam tại đất nước 
nầy. Nhưng người Việt Nam lại có tinh thần thờ kỉnh Trời 
Đất và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, nên tôn thờ các nền 
tôn giáo trên khắp thế giới du nhập vào Việt Nam như: Nho 
Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành,…

Để ban thưởng nước nhỏ nhoi nầy, Đức CHÍ TÔN 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ mở ra cho dân tộc Việt 
Nam một nền Đại Đạo lấy danh hiệu là ĐẠI ĐẠO TAM 
KỲ PHỔ ĐỘ, thường gọi tắt là ĐẠO CAO ĐÀI, để làm 
QUỐC ĐẠO. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ 
TÔN có dạy như sau:

“Từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo 
THẦY đã đến lập cho các con, gọi là ‘QUỐC ĐẠO’, hiểu à!”.

 � (TNHT.I.39 – in năm 1972)
Nhờ có nền Đại Đạo nầy mà nhiều Đấng Thần, Thánh, 
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Tiên, Phật nơi cõi thiêng liêng giáng sanh xuống nước Việt 
Nam, làm người Việt Nam để hoằng khai mối Đạo của Đức 
CHÍ TÔN ra khắp thế giới, thống nhứt tư tưởng của nhơn 
loại, xây dựng một xã hội đại đồng, tạo ra một nền văn minh 
mới về tinh thần cho toàn nhơn loại.

Vì mối Đạo của Đức CHÍ TÔN sẽ hoằng khai khắp thế 
giới, nên Đức Ngài đã đưa các Đệ Tử ra Hải Ngoại, như Đức 
Ngài đã tiên tri vào ngày 24–10–1926, nguyên văn như sau:

Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
THẦY hiệp các con lại một nhà.
Nam, Bắc cùng rồi ra Ngoại quốc,
Chủ quyền Chơn Đạo một mình ta.

 � (15–9 Bính Dần - TNHT.I.44 - in 1972)
Người Việt Nam nhờ Đạo Cao Đài mà ngày sau sẽ làm 

chủ tinh thần của Nhơn Loại đúng theo lời tiên tri sau đây:
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới là kỳ.

Trong Quyển Đạo Sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, 
cũng có lời khẳng định của Đức CHÍ TÔN như sau:

“Trong mối Đạo Thầy đã lập thì hằng nói tiên tri rằng: 
Ngày kia có một nước đương trong vòng nô lệ vì TA mà làm 
chủ nhơn loại, các con hiểu à!”.

 � (Ngày 22–9–1926 – trang 239 Quyển 2)
* Đạo Khai Thất Ức Niên
Hai Câu Đối sau đây là do Đức Chí Tôn ban cho để 

viết treo lên trong Lễ Khai Đạo vào ngày Rằm tháng Mười 
năm Bính Dần (19–11–1926), tại Thánh Thất tạm đặt tại 
chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, cho biết rằng nền Quốc Đạo 
sẽ được trường tồn đến 700 000 năm.
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C.1: Di Lạc thất bá thiên niên quảng khai Đại Đạo.
C.2: Thích Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền Môn.

Tạm dịch:
 ❒ Đức Phật Di Lạc mở rộng nền Đại Đạo trong thất ức 

niên tức bảy trăm ngàn năm.
 ❒ Đức Phật Thích Ca lập Phật Giáo trong hai mươi lăm 

thế kỷ thì chấm dứt (25 thế kỷ = 2500 năm).
Hai Câu Đối trên của Đức Chí Tôn cho biết rằng: Đức 

Phật Thích Ca mở Phật Giáo cứu độ nhơn sanh trong vòng 
2500 năm thì chấm dứt. Nối tiếp theo là thời kỳ cứu độ của 
Đức Di Lạc Vương Phật với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, kéo 
dài được 700.000 năm (thất ức niên).

Trước đó, vào ngày 1–7 Bính Dần, Bài thi của Đức Chí 
Tôn cho về Tịch Đạo Chức Sắc Cửu Trùng Đài nam phái 
cũng đã cho biết là nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ kéo dài 
được thất ức niên tức 700.000 năm:

Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển, thạnh hòa Thiên.

 � (9–8–1926: TNHT.I.33 – in năm 1972)
Tạm dịch:
– Nền Đạo trong sạch mở lần thứ ba được 700.000 năm.
– Lâu dài như trái đất, thạnh vượng cùng Trời.

19�– KINH TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

Kinh trong Đạo Cao Đài, hầu hết là do các Đấng Thiêng 
Liêng vâng lịnh Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế 
giáng cơ ban cho, gồm có Kinh Thiên Đạo và Kinh Thế Đạo.
* Kinh Thiên Đạo có thể chia ra làm 3 nhóm:

1. Kinh Nhựt Tụng, gồm các bài:
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 � Kinh Cúng Tứ Thời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
 � Kinh Cúng Tứ Thời Đức Diêu Trì Kim Mẩu.

2. Kinh Tận Độ Vong Linh, gồm các bài:
 ❒ Kinh dùng trong Tang Lễ
 ❒ Kinh Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường.

3. Các bài Kinh Khác, gồm các bài:
 � Di-Lạc Chơn Kinh
 � Kinh Cứu Khổ
 � Kinh Sám Hối và bài Khen Ngợi KSH
 � Giới Tâm Kinh
 � Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần
 � Kinh Tắm Thánh
 � Kinh Giải Oan.

* Kinh Thế Đạo
Kinh Thế Đạo gồm có 19 bài, cũng có thể chia ra làm 

3 nhóm:
1. Mười Bài Kinh đầu do Đức Hộ Pháp ban cho, để tụng trước 

một sinh hoạt đạo sự như: Thuyết Pháp, Nhập Hội, Xuất 
Hội, Vào Học,…

2. Một Bài Kinh Hôn Phối do Đức Nguyệt Tâm Chơn 
Nhơn giáng cơ ban cho, để Đồng Nhi tụng trước khi 
vị Chức Sắc Hành Pháp làm phép Hôn Phối.

3. Tám bài Kinh Cúng Tế trong Tang Lễ do Tiên Nương 
Đoàn Thị Điểm giáng cơ ban cho, để làm những bài 
kinh cúng tế trong Tang Lễ.

20�– HÀNH CHÁNH ĐẠO NĂM CẤP

Năm Cấp Hành Chánh Đạo trong Đạo Cao Đài gồm 
có: Hương Đạo, Tộc Đạo, Châu Đạo, Trấn Đạo và Cửu 
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Viện ở Trung Ương.
1). Hương Đạo là một Làng Đạo, gồm các Tín đồ nam 

nữ cư ngụ trong một làng hay một xã. Đứng đầu Hương 
Đạo là một vị Chánh Trị Sự với chức vụ là Đầu Hương Đạo. 
Bàn Trị Sự của mỗi Hương Đạo gồm:

 ❒ Một Chánh Trị Sự nam, một Chánh Trị Sự nữ,
 ❒ Nhiều Phó Trị Sự nam nữ và nhiều Thông Sự nam nữ.

2). Tộc Đạo là một Họ Đạo gồm các Tín đồ nam nữ 
cư ngụ trong một Quận hay Huyện. Đứng đầu một Tộc 
Đạo là một vị Chức Sắc, thường là phẩm Lễ Sanh, gọi là 
Đầu Tộc Đạo.

Một Tộc Đạo gồm có nhiều Hương Đạo.
3). Châu Đạo là một Tỉnh Đạo gồm tất cả các Tín đồ 

nam nữ cư ngụ trong một Tỉnh.
Đứng đầu Châu Đạo là một vị Chức Sắc, thường là 

phẩm Giáo Hữu, gọi là Khâm Châu.
Một Châu Đạo gồm có nhiều Tộc Đạo.
4). Trấn Đạo là một khu vực lớn gồm từ 3 đến 5 Châu 

Đạo.
Đứng đầu Trấn Đạo là một vị Chức Sắc, thường là 

phẩm Giáo Sư, gọi là Khâm Trấn.
5). Cửu Viện.- Hội Thánh Cửu Trùng Đài điều hành 

công tác đạo sự thông qua Cửu Viện, gồm có: Hộ Viện, Lương 
Viện, Công Viện, Nông Viện, Y Viện, Học Viện, Hòa Viện, Lại 
Viện, Lễ Viện. Mỗi viện có nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt.

Đứng đầu mỗi Viện là một vị Thượng Thống, phẩm 
Phối Sư. Cửu Viện làm việc nơi Tòa Nội Chánh trong Nội 
Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
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* Cửu Trùng Đài Nam phái có 3 vị Chánh Phối Sư, 
mỗi vị điều khiển 3 Viện:

 ❒ Thái Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hộ, Lương, Công
 ❒ Thượng Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Học, Y, Nông
 ❒ Ngọc Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hòa, Lại, Lễ.

* Cửu Trùng Đài Nữ Phái chỉ có 1 vị Nữ Đầu Sư và 1 
vị Nữ Chánh Phối Sư. Hai vị cai quản cả Cửu Viện Nữ phái.

* PHƯỚC THIỆN.- Đối với Hội Thánh Phước Thiện 
thì hệ thống tổ chức cũng tương tự như trên, nhưng cách 
gọi tên có phần thay đổi.

Hành Chánh Đạo (bên Cửu Trùng Đài) quản lý và điều 
hành các Thánh Thất thờ Đức CHÍ TÔN. Bên Phước Thiện 
thì quản lý và điều hành các Điện Thờ Phật Mẫu, thờ Đức 
DIÊU TRÌ KIM MẪU.

 ❒ Đứng đầu một Tộc Đạo Phước Thiện là một vị 
Quản Tộc, phẩm Giáo Thiện, đối phẩm với Lễ Sanh.

 ❒ Đứng đầu một Châu Đạo Phước Thiện là một vị 
Quản Châu, phẩm Chí Thiện, đối phẩm với Giáo Hữu.

 ❒ Đứng đầu một Trấn Đạo Phước Thiên là một vị 
Quản Trấn, phẩm Đạo Nhơn, đối phẩm với Giáo Sư.

* CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA.- Phần Ngoại 
Ô Tòa Thánh là một vùng đất rộng lớn gọi là Châu Thành 
Thánh Địa. Trước năm 1974, Châu Thành Thánh Địa có 18 
Phận Đạo, và từ năm 1975 thì có 20 Phận Đạo.

Mỗi Phận Đạo có số Tín Đồ tương đương với một Tộc 
Đạo.

Mỗi Phận Đạo có chừng 10 Hương Đạo.
* NỘI Ô TÒA THÁNH
Nội Ô Tòa Thánh là một phần đất rộng 96 hec-ta tức 
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960.000 mét vuông, Trong Nội Ô có hai Đền Thờ lớn:
 � Đền Thánh để thờ Đức CHÍ TÔN,
 � Báo Ân Từ để thờ Đức PHẬT MẪU.

Ngoài ra còn có nhiều dinh thự để làm các Cơ Quan 
Trung Ương điều hành nền Đạo.

—  HẾT —
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